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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phổ biến thông tin thống kê  
của Tổng cục Thống kê 

_______________________ 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 

40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; 

Căn cứ Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 của 
Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 
của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 
65/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2010 về quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực 
thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2011 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai 
đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; 

Căn cứ Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của 
Thủ tướng Chính phủ ban hành Chính sách phổ biến thông tin Thống kê Nhà nước; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phổ biến thông tin 
thống kê của Tổng cục Thống kê.   

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.  





3 
 

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
 

QUY CHẾ 
Phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 680/QĐ-BKHĐT  
ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

_______________________ 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quy chế phổ biến thông tin thống kê này quy định mục đích yêu cầu, nguyên 

tắc, đối tượng, nội dung, phương thức, thời gian và trách nhiệm phổ biến thông tin 
thống kê Nhà nước của Tổng cục Thống kê. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Cơ quan, đơn vị, người làm công tác thống kê thuộc Tổng cục Thống kê, 

bao gồm: 
a) Cơ quan Tổng cục Thống kê ở Trung ương (sau đây gọi là Cơ quan Tổng 

cục Thống kê); 
b) Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Cục 

Thống kê); 
c) Chi cục Thống kê huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là 

Chi cục Thống kê). 
2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê của Tổng cục Thống 

kê (gọi chung là đối tượng sử dụng thông tin thống kê). 
Điều 3. Mục đích, yêu cầu phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê 
1. Đáp ứng nhu cầu thông tin thống kê Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân theo quy định của pháp luật. 
2. Đưa thông tin thống kê Nhà nước nói chung và thông tin thống kê của 

Tổng cục Thống kê nói riêng ngày càng trở thành nguồn thông tin thống kê chính 
thống được các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế thống nhất sử 
dụng; góp phần làm cho thông tin thống kê thực sự là tri thức xã hội. 

3. Tăng cường mối quan hệ giữa cơ quan, đơn vị và người làm công tác thống 
kê thuộc Tổng cục Thống kê với cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống 
kê; nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê sản xuất 
và phổ biến. 
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Điều 4. Nguyên tắc phổ biến thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê 
1. Tiến hành có tổ chức, theo quy định của Luật Thống kê, Chính sách phổ 

biến thông tin thống kê Nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 
2. Bảo đảm thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê thu thập, tổng hợp được 

phổ biến kịp thời, đầy đủ, khách quan, minh bạch và phù hợp với nhu cầu sử dụng 
thông tin thống kê Nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và quốc 
tế theo quy định của pháp luật. 

3. Có sự phân công, phân cấp, rõ ràng; xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị và những người làm công tác thống kê thuộc Tổng cục Thống kê 
trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến thông tin thống kê. 

4. Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng hiện có về nguồn thông tin 
thống kê và các nguồn lực khác của Tổng cục Thống kê. 

Điều 5. Loại thông tin thống kê phổ biến  
Cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và Chi cục Thống kê có trách 

nhiệm phổ biến những thông tin thống kê chủ yếu sau đây:  
1. Thông tin thống kê quy định trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, Hệ 

thống chỉ tiêu cấp tỉnh, huyện, xã và các hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế-xã hội 
khác thuộc trách nhiệm phổ biến. 

2. Thông tin thống kê thuộc Báo cáo thống kê ước tính phản ánh tình hình 
kinh tế-xã hội tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm (gọi tắt là Báo cáo tình hình 
kinh tế-xã hội hàng tháng). 

3. Thông tin thống kê thuộc Báo cáo thống kê chính thức hàng năm. 
4. Thông tin thống kê thuộc Niên giám thống kê biên soạn hàng năm. 
5. Thông tin thống kê đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Kế 

hoạch, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội, Chương trình mục tiêu quốc gia và những 
thông tin thống kê đánh giá động thái, thực trạng phát triển kinh tế-xã hội khác. 

6. Thông tin thống kê của các cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê được 
giao chủ trì. 

7. Thông tin thống kê nước ngoài thu thập, tổng hợp, phổ biến theo định kỳ và 
không định kỳ. 

8. Thông tin thống kê chuyên đề, đột xuất và thông tin thống kê kinh tế-xã hội 
khác thuộc chức năng, nhiệm vụ thu thập, tổng hợp và phổ biến. 

9. Thông tin thống kê trong các cơ sở dữ liệu thống kê ban đầu, cơ sở dữ liệu 
thống kê tổng hợp và kho dữ liệu thống kê. 

 Điều 6. Những thông tin thống kê nghiêm cấm phổ biến 
1. Thông tin thống kê thuộc Danh mục bí mật Nhà nước.  
2. Thông tin thống kê gắn với tên, địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân chưa 

được tổ chức, cá nhân đó đồng ý cho phổ biến. 
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3. Thông tin thống kê không bảo đảm chất lượng quy định và những thông tin 
thống kê đã bị làm sai lệch. 

4. Thông tin thống kê phục vụ lợi ích riêng của các tổ chức, cá nhân gây 
phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng hoặc lợi ích hợp pháp của các tổ 
chức, cá nhân khác. 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ  

Điều 7. Xác định đối tượng sử dụng thông tin thống kê và phương thức phổ 
biến thông tin thống kê 

1. Đối tượng sử dụng thông tin thống kê là cơ quan, tổ chức, cá nhân đã, đang 
sử dụng hoặc có nhu cầu sử dụng thông tin thống kê nói chung và thông tin thống 
kê do Tổng cục Thống kê phổ biến nói riêng. 

2. Trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê của Cơ quan Tổng cục Thống kê 
a) Phổ biến thông tin thống kê trên Trang thông tin điện tử thống kê của Tổng 

cục Thống kê để tất cả các đối tượng đều có quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, 
khai thác, sử dụng miễn phí các thông tin thống kê này. 

b) Việc phổ biến thông tin thống kê dưới dạng ấn phẩm in trên giấy hoặc bằng 
các vật mang tin điện tử như đĩa DVD, CD-ROM và các vật mang tin điện tử khác 
được quy định như sau: 

(1) Cung cấp thường xuyên, miễn phí thông tin thống kê của Cơ quan Tổng 
cục Thống kê cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng theo Danh sách đối tượng sử 
dụng thông tin do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định hàng năm và theo 
từng loại thông tin, sản phẩm thông tin thống kê phổ biến trong năm, bao gồm các 
cơ quan, tổ chức, cá nhân sau đây: 

- Cơ quan, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ; Bộ, ngành, 
đoàn thể và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác ở Trung ương; 

- Lãnh đạo chủ chốt các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện các quốc gia có quan hệ hợp tác song 

phương và đa phương với Việt Nam. 
(2) Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không thuộc Danh sách nêu trên 

có nhu cầu sử dụng thông tin in trên giấy hoặc bằng vật mang tin điện tử do Cơ 
quan Tổng cục Thống kê phổ biến thì phải đăng ký và chi trả chi phí in ấn, sao in 
và những chi phí khác phát sinh theo quy định. 

3. Trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê của Cục Thống kê 
a) Phổ biến thông tin thống kê trên Trang thông tin điện tử thống kê của Cục 

Thống kê hoặc qua Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương trên địa bàn để tất cả các đối tượng đều có quyền bình đẳng 
trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng  miễn phí các thông tin thống kê này. 
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b) Việc phổ biến các ấn phẩm dưới dạng in trên giấy hoặc bằng các vật mang 
tin điện tử được quy định tương tự như Điểm b, Khoản 2 nêu trên, cụ thể như sau: 

(1) Cung cấp thường xuyên, miễn phí thông tin thống kê của Cục Thống kê 
cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo Danh sách đối tượng sử dụng thông tin do Cục 
trưởng Cục Thống kê quy định hàng năm và theo từng loại thông tin, sản phẩm 
thông tin thống kê phổ biến trong năm, bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
sau đây: 

- Cơ quan, lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp 
tỉnh; sở, ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh khác trên địa bàn 
thường xuyên sử dụng thông tin thống kê của Cục Thống kê; 

- Lãnh đạo chủ chốt huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trên địa bàn; 
- Lãnh đạo Tổng cục Thống kê và vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục 

Thống kê có nhu cầu sử dụng thông tin, sản phẩm thông tin thông kê của Cục 
Thống kê để tổng hợp chung cả nước. 

(2) Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không thuộc Danh sách nêu trên 
có nhu cầu sử dụng thông tin in trên giấy hoặc bằng các vật mang tin điện tử do 
Cục Thống kê phổ biến thì phải đăng ký và chi trả chi phí phát sinh theo quy định. 

4. Trách nhiệm phổ biến thông tin thống kê của Chi cục Thống kê 
a) Cung cấp thường xuyên, miễn phí thông tin thống kê của Chi cục Thống kê 

cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong Danh sách đối tượng sử dụng thông tin do Chi 
cục trưởng Chi cục Thống kê quy định hàng năm và theo từng loại thông tin, sản 
phẩm thông tin thống kê phổ biến trong năm, bao gồm các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân sau đây: 

- Cơ quan, lãnh đạo Đảng, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp 
huyện; phòng, ban, tổ chức, đoàn thể cấp huyện khác trên địa bàn thường xuyên sử 
dụng thông tin thống kê của Chi cục Thống kê; 

- Lãnh đạo chủ chốt cấp xã trên địa bàn cấp huyện; 
- Lãnh đạo Cục Thống kê trực tiếp quản lý và phòng, ban chức năng thuộc 

Cục Thống kê; vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng cục Thống kê có nhu cầu sử dụng 
thông tin, sản phẩm thống kê của Chi cục Thống kê để tổng hợp chung cả nước. 

b) Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khác không thuộc Danh sách nêu trên có 
nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của Chi cục Thống kê thì Chi cục Thống kê tạo 
điều kiện tiếp cận, khai thác tại chỗ theo hình thức miễn phí là chủ yếu; đồng thời 
có thể áp dụng hình thức chi trả những chi phí sao in và các chi phí khác phát sinh 
theo quy định. 

5. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê căn cứ vào 
tình hình thực tế và loại thông tin thống kê để quy định thêm các hình thức phổ 
biến thông tin thống kê như: Họp báo; ra thông cáo báo chí; tổ chức thư viện, 
phòng đọc thống kê và trung tâm giới thiệu sản phẩm thông tin thống kê; sử dụng 
phương tiện thông tin liên lạc, phương tiện truyền thông và các hình thức phổ biến 
thông tin thống kê khác.  
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Điều 8. Xây dựng Hệ thống sản phẩm thông tin thống kê 
1. Sản phẩm thông tin thống kê là kết quả của hoạt động thống kê, bao gồm số 

liệu thống kê và bản phân tích các số liệu đó thể hiện dưới dạng văn bản in trên 
giấy hoặc dạng thông tin điện tử. 

2. Việc xây dựng Hệ thống sản phẩm thông tin thống kê phải đáp ứng các 
mục đích, yêu cầu chủ yếu sau đây: 

a) Số lượng, chủng loại sản phẩm thông tin phải đa dạng, phù hợp với từng 
loại tin và đối tượng sử dụng thông tin, hợp thành Hệ thống sản phẩm thông tin 
thống kê thống nhất, đồng bộ, thiết thực, khả thi và hiệu quả; hàng năm phải tiến 
hành rà soát, bổ sung hoàn thiện. 

b) Thông tin trong mỗi sản phẩm phải đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng: 
Tính phù hợp, tính kịp thời, tính chính xác, khả năng giải thích, tính so sánh, tính 
thống nhất và các tiêu chuẩn chất lượng khác. 

c) Định dạng sản phẩm, tên sản phẩm, hệ thống chỉ tiêu, thiết kế bảng biểu, 
ngôn ngữ biên soạn phải được chuẩn hóa. 

3. Hệ thống sản phẩm thông tin thống kê của Tổng cục Thống kê được xây 
dựng hàng năm, bao gồm: Hệ thống sản phẩm thông tin thống kê của Cơ quan 
Tổng cục Thống kê, Hệ thống sản phẩm thông tin thống kê của Cục Thống kê và 
Hệ thống sản phẩm thông tin thống kê của Chi cục Thống kê.  

4. Trên cơ sở Hệ thống sản phẩm thông tin thống kê đã xây dựng, hàng năm 
tiến hành lập Danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu. Mỗi sản phẩm trong 
Danh mục cần bao gồm các thông tin cơ bản sau: 

(1)  Tên sản phẩm; 
(2)  Nội dung chủ yếu; 
(3)  Mức độ hoàn chỉnh của thông tin (ước tính, sơ bộ hay chính thức); 
(4)  Định dạng sản phẩm (dạng văn bản in trên giấy hay dạng thông tin điện tử); 
(5)  Ngôn ngữ biên soạn; 
(6)  Thời điểm phổ biến; 
(7)  Hình thức phổ biến; 
(8)  Đơn vị chịu trách nhiệm phổ biến; 
(9)  Các thông tin cơ bản khác. 

5. Tháng 9 hàng năm, Chi cục Thống kê hoàn thành Danh mục sản phẩm 
thông tin thống kê chủ yếu sẽ biên soạn, phổ biến trong năm kế tiếp, báo cáo Cục 
Thống kê cấp trên và thông báo công khai rộng rãi để các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân sử dụng thông tin thống kê biết. 

6. Trên cơ sở Danh mục sản phẩm thông tin thống kê của các Chi cục Thống 
kê và sản phẩm thông tin thống kê do các phòng thuộc Cục Thống kê biên soạn, 
phổ biến trong năm kế tiếp, Cục Thống kê nghiên cứu, lựa chọn những sản phẩm 
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quan trọng có nhu cầu sử dụng cao để lập Danh mục sản phẩm thông tin thống kê 
chủ yếu của Cục Thống kê, hoàn thiện trong tháng 10 báo cáo Tổng cục Thống kê 
và thông báo công khai rộng rãi để các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin 
thống kê biết. 

7. Trên cơ sở Danh mục sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của các Cục 
Thống kê và sản phẩm thông tin thống kê do các vụ, đơn vị thuộc Cơ quan Tổng 
cục Thống kê biên soạn, phổ biến trong năm kế tiếp, Tổng cục Thống kê nghiên 
cứu, lựa chọn những sản phẩm quan trọng, có nhu cầu sử dụng cao lập Danh mục 
sản phẩm thông tin thống kê chủ yếu của cả nước trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư phê duyệt trong tháng 12. Sau khi được phê duyệt, Danh mục sản phẩm 
thông tin thống kê phải được thông báo công khai rộng rãi để các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân sử dụng thông tin thống kê biết; đồng thời làm căn cứ theo dõi, đôn đốc và 
đánh giá kết quả thực hiện. 

8. Sau 6 tháng đầu năm thực hiện Kế hoạch phổ biến thông tin thống kê hàng 
năm, Chi cục Thống kê, Cục Thống kê và Tổng cục Thống kê  phải rà soát tiến độ 
thực hiện. Nếu có điều chỉnh, bổ sung phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định và thông báo kịp thời để các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng biết. 
Cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. 

Điều 9. Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến một số sản phẩm thông 
tin thống kê chủ yếu 

1. Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Niên giám thống kê quốc gia 
đầy đủ của cả nước 

a) Đầu tháng 3 hàng năm, Vụ Thống kê Tổng hợp (thuộc Tổng cục Thống kê) 
chuyển market Niên giám thống kê kèm theo số liệu của các năm trước tới các Vụ 
Thống kê chuyên ngành (thuộc Tổng cục Thống kê) rà soát, chuẩn hóa và cập nhật 
đầy đủ số liệu. 

b) Đầu tháng 4 hàng năm, các Vụ Thống kê chuyên ngành gửi lại Vụ Thống kê 
Tổng hợp market Niên giám thống kê với đầy đủ số liệu sau khi đã được Lãnh đạo 
Tổng cục Thống kê phụ trách phê duyệt để biên soạn Niên giám thống kê quốc gia; 
đồng thời Vụ Thống kê chuyên ngành chuyển các số liệu liên quan tới các Cục 
Thống kê sử dụng biên soạn Niên giám thống kê địa phương. 

c) Khi nhận được số liệu của các Vụ Thống kê chuyên ngành, Cục Thống kê 
tiến hành rà soát, đối chiếu lại số liệu. Nếu chưa thống nhất, Cục Thống kê trao đổi 
với Vụ Thống kê chuyên ngành để hoàn thành việc xử lý trước ngày 20 tháng 4. 
Trường hợp có điều chỉnh số liệu thì Vụ Thống kê chuyên ngành phải thông báo 
với Vụ Thống kê Tổng hợp trước ngày 30 tháng 4 để hoàn chỉnh trình Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê duyệt cho phép in ấn để Niên giám thống kê quốc gia 
bảo đảm thời hạn phổ biến chậm nhất là tháng 6 theo quy định. 
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2. Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế-xã 
hội hàng tháng của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê. 

a) Ngày 17 hàng tháng, Cục Thống kê gửi thông tin thống kê tới Vụ Thống kê 
chuyên ngành (thuộc Tổng cục Thống kê) để tổng hợp chung cả nước. 

b) Ngày 18 và 19 hàng tháng, Vụ Thống kê chuyên ngành nghiên cứu, thẩm 
định thông tin thống kê chuyên ngành do các Cục Thống kê gửi tới. Nếu không có 
ý kiến phản hồi, ngày 20 hàng tháng Cục Thống kê được phép phổ biến Báo cáo 
tình hình kinh tế-xã hội của địa phương. Trong trường hợp Vụ Thống kê chuyên 
ngành phát hiện sai sót, bất hợp lý thì gửi ý kiến qua mạng tin học hoặc các hình 
thức khác để Cục Thống kê hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng 
tháng của địa phương. 

c) Trên cơ sở số liệu đã thống nhất với các Cục Thống kê, số liệu báo cáo của 
các Bộ, ngành và các nguồn thông tin khác, chậm nhất là ngày 22 hàng tháng Vụ 
Thống kê chuyên ngành hoàn thành báo cáo trình Lãnh đạo Tổng cục Thống kê phụ 
trách duyệt; đồng thời gửi Vụ Thống kê Tổng hợp (thuộc Tổng cục Thống kê) để biên 
soạn Báo cáo chung của cả nước trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê duyệt. 

d) Trong phạm vi 2 ngày kể từ khi Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng 
tháng của cả nước do Tổng cục Thống kê hoặc Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 
trên địa bàn cấp tỉnh do Cục Thống kê biên soạn được ký duyệt, các đơn vị liên 
quan phải triển khai các hình thức phổ biến thông tin phù hợp như gửi báo cáo 
theo đường công văn, ra thông cáo báo chí, họp báo, phát tờ rơi, đưa lên Trang 
thông tin điện tử thống kê và các hình thức phổ biến thông tin khác để truyền đưa 
thông tin đến các đối tượng sử dụng chậm nhất là vào ngày 28 của tháng báo cáo 
theo quy định. 

đ) Đối với Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng mà những ngày quy 
định tại Điểm a, b và c nêu trên trùng với ngày nghỉ lễ, nghỉ thứ 7, chủ nhật hoặc 
những báo cáo mà cấp có thẩm quyền yêu cầu tiến hành sớm hơn thông lệ thì Vụ 
Thống kê Tổng hợp phải soạn thảo kế hoạch triển khai trình Tổng cục trưởng Tổng 
cục Thống kê phê duyệt để thực hiện thống nhất, đồng bộ. 

3. Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến Báo cáo thống kê chính thức 
của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê. 

a) Cục Thống kê lập các Báo cáo chính thức theo chế độ quy định gửi qua 
mạng tin học hoặc các hình thức khác tới Vụ Thống kê chuyên ngành (thuộc Tổng 
cục Thống kê) để thẩm định trước khi phổ biến. 

b) Trong phạm vi 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Báo cáo thống kê 
chính thức từ Cục Thống kê, Vụ Thống kê chuyên ngành phải thẩm định và có ý 
kiến để Cục Thống kê hoàn chỉnh và phổ biến. 
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c) Trên cơ sở Báo cáo chính thức của các Cục Thống kê, Báo cáo thống kê 
chính thức của các Bộ, ngành và các nguồn số liệu khác, Vụ Thống kê chuyên 
ngành biên soạn Báo cáo thống kê chính thức theo chuyên ngành được phân công 
trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê duyệt. 

d) Sau khi Báo cáo chính thức được Tổng cục trưởng ký duyệt, Vụ Thống kê 
chuyên ngành phối hợp với các đơn vị liên quan in ấn và phổ biến theo quy định; 
đồng thời thông báo ngay qua mạng tin học hoặc các hình thức khác tới các Cục 
Thống kê để sử dụng thống nhất. 

4. Quy trình biên soạn, thẩm định và phổ biến kết quả tổng điều tra và điều tra 
thống kê của Tổng cục Thống kê và Cục Thống kê. 

a) Những cuộc tổng điều tra và điều tra thống kê do Tổng cục Thống kê chủ 
trì hoặc đảm nhận nhiệm vụ thường trực Ban Chỉ đạo điều tra Trung ương thì vụ, 
đơn vị được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê giao nhiệm vụ chủ trì về nghiệp 
vụ chuyên môn điều tra phải phối hợp với các đơn vị có liên quan thẩm định kết 
quả điều tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phổ biến theo thời hạn quy 
định trong Phương án điều tra. Cục Thống kê phải thống nhất sử dụng kết quả 
điều tra này. 

b) Những cuộc điều tra do Cục Thống kê tiến hành theo yêu cầu của địa 
phương hoặc của các đối tượng khác mà kết quả điều tra có liên quan đến thông tin 
thống kê thuộc thẩm quyền công bố của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê thì 
trước khi phổ biến Cục Thống kê phải báo cáo kết quả điều tra để Tổng cục Thống 
kê giao cho vụ, đơn vị chức năng thẩm định. Trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ 
khi nhận được kết quả điều tra do Cục Thống kê gửi tới, Vụ Thống kê chuyên 
ngành hoặc đơn vị chuyên môn có liên quan được Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thống kê giao thẩm định phải có ý kiến để Cục Thống kê hoàn thiện và phổ biến 
kết quả điều tra. 

Điều 10. Xây dựng và công bố công khai Lịch phổ biến thông tin thống kê 
1. Lịch phổ biến thông tin thống kê là thời gian biểu ấn định việc phổ biến 

thông tin thống kê do cơ quan, tổ chức thống kê hoặc cơ quan, tổ chức phổ biến 
thông tin thống kê soạn thảo và công bố, được dùng làm căn cứ để tiến hành hoạt 
động phổ biến thông tin thống kê và giúp cho cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng 
thông tin thống kê biết trước để chủ động tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin. 

2. Tháng 12 hàng năm, Cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê và Chi 
cục Thống kê có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh và công bố công khai Lịch phổ 
biến đối với những thông tin thống kê phổ biến trong năm kế tiếp. Trong lịch phổ 
biến thông tin thống kê này, ngoài thời gian biểu phổ biến còn phải thông báo đầy 
đủ các thông tin cơ bản khác như: Loại thông tin, mức độ hoàn chỉnh của thông 
tin (ước tính, sơ bộ, chính thức), hình thức phổ biến và đơn vị chịu trách nhiệm 
phổ biến. 
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3. Trong lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm, Tổng cục Thống kê phải 
bảo đảm thực hiện nghiêm túc thời hạn phổ biến những thông tin thống kê thuộc 
trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) đã được Thủ tướng 
Chính phủ quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 34/2013/QĐ-TTg ngày 04 
tháng 6 năm 2013, bao gồm: 

a) Phổ biến chỉ số giá tiêu dùng vào ngày 24 hàng tháng; tốc độ tăng tổng sản 
phẩm trong nước, số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, số người thiếu việc làm 
hàng quý theo số liệu ước tính vào ngày 26 của tháng cuối quý và số liệu sơ bộ vào 
ngày 26 tháng cuối của quý tiếp theo; phổ biến Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 
hàng tháng vào ngày 28 của tháng báo cáo. Nếu các mốc thời gian phổ biến nêu 
trên trùng vào các ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước, thời hạn phổ biến sẽ 
chuyển sang ngày làm việc tiếp theo. 

b) Phổ biến Niên giám thống kê quốc gia hàng năm vào tháng 6 năm sau. 
c) Phổ biến kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển 

kinh tế-xã hội hàng năm theo số liệu ước tính vào tháng 9 năm Kế hoạch; số liệu 
sơ bộ trong tháng 3 và số liệu chính thức trong tháng 9 năm sau. 

d) Phổ biến kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội 5 năm, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm theo số liệu ước 
tính vào tháng 9 năm cuối Kế hoạch, Chiến lược; số liệu sơ bộ sau 6 tháng và số 
liệu chính thức sau 9 tháng kết thúc Kế hoạch, Chiến lược. 

đ) Phổ biến kết quả các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê trong Chương 
trình điều tra thống kê quốc gia và các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê khác 
được giao chủ trì theo phương án điều tra, tổng điều tra đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; thời hạn phổ biến quy định trong Phương án điều tra, tổng điều tra phải 
công khai ngay sau khi Phương án được phê duyệt. 

4. Ngoài những thông tin thống kê đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại 
Khoản 3 nêu trên, Tổng cục Thống kê còn có trách nhiệm phổ biến hệ thống số 
liệu thống kê kinh tế-xã hội hàng năm theo số liệu sơ bộ vào tháng 3 và số liệu 
chính thức vào tháng 10 năm sau. 

5. Lịch phổ biến các thông tin thống kê kinh tế-xã hội khác thuộc chức năng, 
nhiệm vụ phổ biến của Tổng cục Thống kê do Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê 
quy định. 

6. Trong lịch phổ biến thông tin thống kê hàng năm, Cục Thống kê và Chi cục 
Thống kê phải bảo đảm thực hiện nghiêm túc thời hạn phổ biến những thông tin 
thống kê đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê quy định. Trong trường hợp 
phổ biến sớm hơn Lịch phổ biến của Cơ quan Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê 
và Chi cục Thống kê phải gửi những thông tin thống kê cần phổ biến trước thời 
hạn tới các vụ, đơn vị chức năng thuộc Cơ quan Tổng cục Thống kê để thẩm định 
và chỉ tiến hành phổ biến những thông tin này khi được Tổng cục trưởng Tổng cục 
Thống kê phê duyệt. 
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7. Ngoài những thông tin thống kê đã được Tổng cục trưởng Tổng cục Thống 
kê quy định thời hạn phổ biến, Cục trưởng Cục Thống kê còn có trách nhiệm căn 
cứ vào nhu cầu sử dụng thông tin thống kê của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong 
đó có nhu cầu tổng hợp chung của các vụ, đơn vị chức năng thuộc Cơ quan Tổng 
cục Thống kê để quy định Lịch phổ biến các thông tin thống kê kinh tế-xã hội khác 
thuộc chức năng, nhiệm vụ phổ biến của Cục Thống kê và Chi cục Thống kê. 

8. Sau 6 tháng đầu năm triển khai thực hiện Lịch phổ biến thông tin hàng 
năm, Chi cục Thống kê, Cục Thống kê và Cơ quan Tổng cục Thống kê phải rà soát 
tiến độ thực hiện. Nếu có bổ sung, điều chỉnh phải báo cáo cấp có thẩm quyền xem 
xét, quyết định để thông báo kịp thời tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng 
thông tin thống kê. Cuối năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện. 

Điều 11. Tổ chức hoạt động dịch vụ phổ biến thông tin thống kê  
1. Nguyên tắc tổ chức hoạt động dịch vụ phổ biến thông tin thống kê 
a) Tiến hành có tổ chức, đúng phương pháp chuyên môn nghiệp vụ thống kê, 

phù hợp với quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế. 
b) Hoạt động dịch vụ phổ biến thông tin thống kê chỉ được coi là hoạt động bổ 

sung sau khi đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là phổ biến thông 
tin thống kê miễn phí quy định.  

c) Chỉ được phép thu những chi phí xử lý, tổng hợp, phân tích, in ấn và các 
chi phí khác phát sinh thêm ngoài chi phí sản xuất, phổ biến thông tin thống kê đã 
được cấp từ nguồn ngân sách Nhà nước hoặc nguồn kinh phí do tổ chức quốc tế, cơ 
quan thống kê các quốc gia tài trợ theo Chương trình dự án hợp tác đa phương.  

2. Các loại dịch vụ phổ biến thông tin thống kê 
a) Dịch vụ sao in thông tin thống kê tại chỗ. 
b) Dịch vụ cung cấp thông tin thống kê qua các sản phẩm in trên giấy và các 

sản phẩm điện tử ghi trên vật mang tin như đĩa DVD, CD-ROM và các vật mang tin 
khác hoặc cung cấp qua điện thoại, thư điện tử, fax, tin nhắn SMS… 

c) Dịch vụ xử lý, tổng hợp, phân tích thông tin thống kê chuyên sâu, chuyên 
đề theo yêu cầu sử dụng riêng của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

3. Tổng cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tài 
chính và các cơ quan, đơn vị liên quan khác xây dựng Quy chế dịch vụ thông tin 
thống kê trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để áp dụng thống nhất. 

Điều 12. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông 
tin thống kê của Tổng cục Thống kê 

1. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê 
a) Tiếp cận, khai thác và sử dụng miễn phí đối với thông tin thống kê Nhà 

nước do các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê phổ biến.  
b) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê công khai Danh 

mục sản phẩm và Lịch phổ biến thông tin thống kê đã được cấp có thẩm quyền phê 
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duyệt; minh bạch về nguồn thông tin, khái niệm, phạm vi thu thập, phương pháp 
tính toán, mức độ hoàn chỉnh của thông tin (ước tính, sơ bộ, chính thức), các điều 
chỉnh bổ sung và các vấn đề khác liên quan đến thông tin thống kê phổ biến. 

c) Đề nghị các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê cung cấp thông tin 
thống kê theo hình thức dịch vụ thống kê quy định tại Điều 11. 

d) Có quyền khiếu nại khi cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê không 
thực hiện trách nhiệm đối với những quy định tại điểm a, b và c nêu trên. 

2. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, các nhân sử dụng thông tin thống kê  
a) Phản ánh nhu cầu về thông tin thống kê với các cơ quan, đơn vị có chức 

năng, nhiệm vụ phổ biến thông tin thống kê  thuộc Tổng cục Thống kê; đồng thời 
chủ động đề xuất giải pháp và phối hợp tổ chức thực hiện. 

b) Bảo vệ tính trung thực, khách quan và tính pháp lý của thông tin thống kê 
đã được các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê phổ biến. Khi trích dẫn và 
sử dụng phải ghi rõ nguồn gốc của thông tin. Không được sử dụng các thông tin 
thống kê này vào những việc gây phương hại tới lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng 
hoặc lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, các nhân khác. 

c) Trau dồi, cập nhật kiến thức thống kê và kỹ năng tìm kiếm, khai thác thông 
tin thống kê để chủ động trong việc thu thập thông tin và nâng cao hiệu quả sử 
dụng thông tin thống kê do Tổng cục Thống kê phổ biến.  

3. Đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đột xuất cần được cung cấp 
một số thông tin thống kê trước thời hạn phổ biến quy định trong Lịch phổ biến 
thông tin của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê phải cam kết thực hiện 
các quy định sau đây: 

a) Đề xuất trước nhu cầu để cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có 
chức năng, nhiệm vụ phổ biến những thông tin thống kê này xem xét, bố trí kế 
hoạch đáp ứng. 

b) Khi được cung cấp trước, những thông tin thống kê đó chỉ sử dụng cho 
mục đích nghiên cứu, triển khai công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân; không 
được phổ biến cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác; không được sửa chữa, thay 
đổi thông tin được cung cấp. 

c) Trong trường hợp công bố, phổ biến các tài liệu có sử dụng thông tin 
thống kê được cung cấp trước, nếu tiến hành trước Lịch phổ biến những thông 
tin thống kê đó thì phải trao đổi lại với cơ quan, đơn vị đã cung cấp để phối hợp 
rà soát và cập nhật thông tin thống kê mới; nếu tiến hành sau thì sử dụng thông 
tin thống kê được phổ biến theo Lịch phổ biến thay thế thông tin thống kê đã 
được cung cấp trước nhằm đảm bảo tính thống nhất và tính pháp lý của thông 
tin thống kê do Tổng cục Thống kê phổ biến theo quy định của pháp luật. 




